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COMPOSITION:
Mupirocin USP 2% ww [FOR EXTERNALUSE ONLY sic maaa placa, not exceeding ức.

pa ie giản specications USES KEEP OUT OF REACHIOF CHILDREN
| INDICATIONS / DOSAGE & ADMINISTRATION/ Mig.Lic.No.: : ˆ |

SIDE EFFECTS / CONTRA-NDICATIONS: Visa No. eSey. Paria |

| Seen eeeeae Batch Nos NaaSabot Dairy Talod Road Po. Hajipur, |
CAREFULLY READ THE ACCOMPANYING Mig. Date: dd/mruyy Tal: Hi City: Hajipur-383006 -

Exp. Date: dd/mmi/yy al: Himatnagar, ty Hiailpur- 7" |
INSTRUCTIONS BEFORE USE Dist: Sabarkantha, Gujarat State. India.
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Rx Thudcbantheo don  SĐK: Đề xa tầm tay trẻ am. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng
Thuốc mỡ MUPIROCIN USL trước khi dùng
MỖI g thuốc mỡ chứa Số lô SX, NSX, HD: Xem “Batch No", “Mig.date’.
Mupirocin 20 mg! eae ale tran bao bi.

i: ý Sản xuất bởi:

Đườngdùng: Bội ngoài DI pH Yash Medicare Pvt. Ltd., . i

Bảo quản nơi khô mát, không qua 30°C. Tránh ánhsáng TaPHiirsiraoar,CE:HaiBÚ T50DỤ |
Chỉ định, chông chỉ định, liều dung. cách dung và các thông Dist: Sabarkantha,Gujarat State, An Dd ị
tin khác đề nghị xem trong tờ hướng dẫn sử dụng thuốc. Nhập khẨu bởi: ị
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MUPIROCIN OINTMENT USP 2.0%
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[|_FOR EXTERNALUSE ONLY |
COMPOSITION: —ốm
Mupirocin USP 2% wiw
Water soluble cintment base —q.s. Mfg.Lic.No.:

Batch No.:INDICATIONS / DOSAGE & ADMINISTRATION / Mig. Date: ddémmiyy
SIDE EFFECTS / CONTRA-NDICATIONS:
Refer 1o the package insart for datails. Exp. Date: ddimnvyy

Store inacool dry place. not exceeding30'c. Manufactured by:

Protect from light Yash Medicare Pvt. Ltd.,
CAREFULLY READ THE ACCOMPANYING peor Senay TiTalod Road.
INSTI T ‘0. Hajipur. Tal: Himatnagar,STRUCTIONS BEFORE USE City: Hajipur-383006

KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN Dist! Sabarkantha, Gujarat State,
India. 
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Hướng dẫn sử dụng thuốc:

MUPIROCIN USL

THANH PHAN:
Mỗi g thuốc mỡ chứa:

Mupirocin..............................20mg

Tá dược: polyethylen glycol 400, polyethylen glycol 4000, propylen glycol.

Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng, nếu cần thêm thông tìn xin hỏiý kiến bác sĩ.

CÁC ĐẶC TÍNH DƯỢC LỰC HỌC:
Mupirocin là một kháng sinh mới được tạo ra nhờ sự lên men cla Pseudomonasfluorescens. Mupirocin

ức chế men isoleucyl transfer-RNA synthetase do đó làm ngừng quá trình tổng hợp protein của vi

khuẩn.

Nếu sử dụng như chỉ định, mupirocin ít gây nguy cơ chọn lọc vi khuẩn kháng thuốc. Khi dùng tại chỗ,

mupirocin có tác dụng kìm khuẩn ở nồng độ ức chế tối thiểu và tác dụng diệt khuẩn ở nồng độ cao hơn.

Phô kháng khuẩn
Tỷ lệ đề kháng có thể thay đổi theo vùng địa lý và theo thời gian đối với các chủng vi khuẩn chọn lọc và

nên có thông tin về sự đề kháng tại địa phương, đặc biệt là khi điều trị nhiễm khuẩn trầm trọng. Khi cần,

nên tham khảo ý kiến chuyên gia nếu tỷ lệ đề kháng tại địa phương đối với việc dùng thuốc trên ít nhất

một số bệnh lý nhiễm khuẩn vẫn chưa rõ ràng.

Các chung nhạy cảm thông thường Staphylococcus aureus, Streptococcus pyogenes,

Streptococcus spp. (B-haemolytic, ngoai trir S. pyogenes)

Các chủng vi khuẩn mà việc đề kháng thuốc có thê là van dé: Staphylococcus spp., coagulase am tinh.

Cac ching vi khuan san co su dé khang: Corynebacterium spp., Micrococcus spp.

CÁC ĐẶC TÍNH DƯỢC ĐỘNG HỌC:

Hấp thu: Mupirocin ít bị hấp thu từ vùng da không bị tổn thương ở người.

Chuyển hóa: Chỉ sử dụng mupirocin tại chỗ. Sau khi tiêm tĩnh mạch hoặc uống hoặc khi bị hấp thu

(như qua vùng da bị tổn thương/bị bệnh) mupirocin nhanh chóng được chuyền hóa thành acid monic

không hoạt tính.

Thải trừ: Mupirocin được đào thải nhanh chóng ra khỏi cơ thể nhờ chuyển hóa thành acid monic bất

hoạt, chất này bị đào thải nhanh chóng qua thận.

CHỈ ĐỊNH:

Thuốc mỡ mupirocin được chỉ định điều trị tại chỗ các nhiễm khuẩn da tiên phát và thứ phát do các

chủng vi khuẩn nhạy cam Staphylococcus aureus va Streptococcus pyogenes.

Nhiễm khuẩn tiên phát

Chốc, viêm nang lông, nhọt và chốc loét.

Nhiễm khuẩn thứphát
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Các bệnh da bị nhiễm khuẩn như chàm bội nhiễm. Các sang thương do chấn thương bị nhiễm khuẩn

như vết trầy da, vết côn trùng đốt, các vết thương nhẹ và bỏng nhẹ (không cần nhập viện)

Dự phòng: Thuốc mỡ mupirocin có thể được sử dụng để tránh lây nhiễm vi khuẩn vào các vết thương

nhỏ, vết rạch và sang thương sạch khác, và để phòng ngừa nhiễm khuẩn các vết trầy da, vết cắt và vết

thương nhỏ.

LIEU DÙNG VÀ CÁCH SỬ DỤNG:

Thuốc này chỉ dùng theo sự kê đơn của thầy thuốc.

- Người lớn/trẻ em > I tuổi/người cao tuổi/suy gan: 2 đến 3 lần/ngày, tối đa trong 10 ngày tùy theo đáp

ứng.

- Suy thận (ở bệnh nhân cao tuổi): không hạn chế trừ khi bệnh đang được điều trị có thể dẫn đến việc

hấp thu polyethylen glycol và khi có bằng chứng suy thận vừa hoặc nặng.

- Bệnh nhân suy gan: Không cần chỉnh liều.

Cách dùng:

Nên bôi một lượng nhỏ thuốc mỡ mupirocin lên trên vùng tổn thương. Vùng tổn thương có thẻ được

bang lai.

Nên bỏ thuốc còn thừa khi hết đợt điều trị.

Không trộn lẫn với các chế phẩm khác do có nguy cơ pha loãng gây giảm tác dụng kháng khuẩn và mất

khả năng ôn định của mupirocin trong thuôc mỡ.

CHÓNG CHỈ ĐỊNH:

Không nên dùng thuốc mỡ mupirocin cho những bệnh nhân có tiền sử mẫn cảm với mupirocin hoặc với

bat kì thành phần nào của thuốc.

CẢNH GIÁC VÀ THẬN TRỌNG:

- Nếu gặp phản ứng quá mẫn hoặc kích ứng nặng tại chỗ xảy ra sau khi dùng thuốc, nên ngừng điều trị,

lau sạch thuốc và điều trị thay thế bằng thuốc chống nhiễm khuẩn thích hợp.

- Cũng như những thuốc kháng sinh khác, sử dụng kéo dài có thể gây tăng sinh các chủng không nhạy

cảm.

- Suy thận (ở bệnh nhân cao tuổi): không hạn chế trừ khi bệnh đang được điều trị có thể dẫn đến việc

hấp thu polyethylen glycol và khi có bằng chứng suy thận vừa hoặc nặng.

- Dạng thuốc mỡ của mupirocin không thích hợp cho:

+ Sử dụng trong nhãn khoa

+ Sử dụng bên trong mũi (ở nhũ nhỉ và trẻ nhỏ)

+ Sử dụng cùng với ống thông

+ Tai vi tri dat éng thông tĩnh mạch trung tâm

Đã có riêng chế phẩm thuốc mỡ tra mũi mupirocin để sử dụng bên trong mũi.

- Tránh tiếp xúc với mắt. Nếu thuốc dính vào mắt phải rửa sạch bằng nước cho đến khi loại bỏ hết thuốc

mo.
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- Polyethylen glycol có thê được hấp thu từ những vết thương hở, da bị tổn thương và được bài tiết qua

thận. Cũng như các thuốc mỡ khác có chứa polyethylen glycol, không nên sử dụng thuốc mỡ mupirocin

trong những bệnh có khả năng hấp thu polyethylen glycol với số lượng lớn, nhất là khi có bằng chứng

suy thận vừa hoặc nặng.

ANH HUONG CUA THUOC DEN KHA NANG LAI XE VA VAN HANH MAY MOC:
Chưa có báo cáo thuốc ảnh hưởng đến khả năng lái xe và vận hành máy móc.

TÁC DUNG PHU:

Cac phan tmg bất lợi được liệt kê dưới đây theo hệ cơ quan và tần suất. Tần suất được xác định như sau:

rất phổ biến (>1/10), phổ biến 1/100, <1/10), không phổ biến (>1/1000, <1/100), hiếm (>1/10.000,

<1/1000), rất hiểm (< 1/10.000)

- Rối loạn hệ miễn dịch
Rất hiếm: Đã có báo cáo phản ứng dị ứng toàn thân khi dùng thuốc mỡ mupirocin.

- Rối loạn da và mô dưới da:

Phổ biến: Nóng rát tại nơi bôi thuốc

Không phổ biến: Ngứa, đỏ da, cảm giác châm chích và khô da tại nơi bôi thuốc. Phản ứng da do nhạy

cảm với mupirocin hoặc tá dược.

Thông báo cho bác sĩ những tác dụng không mong muốn gặp phải khi sử dụng thuốc.

TƯƠNG TÁC THUỐC:

Chưa có báo cáo

SỬ DỤNG QUA LIEU:

Dấu hiệu và triệu chứng quá liều

Thông tin vé qua liêu mupirocin van con hạn chê

 

Xử lý trong trường hợp quá liều

Cần thận lau hết phần thuốc thừa. Không có phương pháp điều trị đặc hiệu cho quá liều mupirocin. Nếu

xảy ra quá liều, bệnh nhân nên được điều trị hỗ trợ với các biện pháp kiểm soát phù hợp cần thiết.

TUQ. CỤC TRƯỞNG

BẢO QUẢN: Xu PHÒNG

Bảo quản ở nơi khô mát, dưới 30°C, tránh ánh sáng. t '0Wn Huy Hing

Đề xa tầm tay trẻ em. °

4

HAN DUNG: 24 thang ké tir ngay san xuất.

DONG GOI: Hép | tuyp 10g

SAN XUAT BOI:
YASH MEDICARE PVT. LTD

Near Sabar Dairy, Talod Road, Po. Hajipur, Tal: Himatnagar, City: Hajipur-383006, Dist: Sabarkantha,
Gujarat State, An D6
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